



	CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG VIỆT LINH

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	
	Kiến Thụy, ngày    tháng     năm 2025


THUYẾT MINH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NẠO VÉT CÁC TUYẾN KÊNH THỦY LỢI NỘI ĐỒNG NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ TÂN TRÀO, HUYỆN KIẾN THỤY
NHỮNG CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT:
- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;          

- Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định 35/2023/ND-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lãnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 11/2021/TT-BXD.

- Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ xây dụng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn mốt số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;
- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, Thông tư 11/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2023/TT-BXD
- Quyết định số 12/2022/QĐ-UNBD ngày 09/03/2022 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định 479/QĐ-SXD ngày 1/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng;

- Quyết định số 508/QĐ-SXD ngày 4/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Thông báo giá số 12/CBG-SXD ngày 25/12/2024 của Sở xây dựng thành phố Hải Phòng công bố giá vật liệu xây dựng thành phố Hải Phòng tháng 12 năm 2024;
- Căn cứ Quyết định số    /QĐ-UBND ngày    /    /2025 của Uỷ ban nhân dân huyện Kiến Thụy về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ thuỷ lợi nội đồng năm 2025 cho Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn;

- Các văn bản hiện hành của Nhà nước;
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh kính trình Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân xã Tân Trào và các Phòng, Ban liên quan Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: với các nội dung chính sau:

CHƯƠNG I:

THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH
1. Tên công trình: Sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy
2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình.
· Nhóm dự án: Dự án nhóm C (theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công).

· Phân loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

· Phân cấp công trình: Công trình cấp IV.

3. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Trào
4. Tên chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Trào
5. Địa điểm thực hiện: Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Thành phố Hải Phòng.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 301.647.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh một triệu sáu trăm bốn mươi bảy nghìn đồng chẵn./.)
7. Nguồn vốn đầu tư dự kiến: Ngân sách thành phố hỗ trợ (Chi sự nghiệp kinh tế).
8. Thời gian thực hiện: Năm 2025.
9. Đơn vị tư vấn lập BCKTKT: Công ty CP Tư vấn thiết kế và xây dựng Việt Linh
10. Chủ nhiệm lập báo cáo KTKT: KS. Nguyễn Tuấn Thành
CHƯƠNG II:

NỘI DUNG BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ, CÁC ĐIỀU KIỆN ĐỂ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ.

1. Sự cần thiết đầu tư:

1.1. Hiện trạng công trình:


Tuyến Kênh Cửa Xót thôn Đa Ngư; tuyến kênh Cao Đồng Ngoài thôn Kỳ Sơn, tuyến kênh Đồng Mè thôn Kim Sơn, tuyến kênh Ngõ Dẫn thôn Kỳ Sơn, tuyến kênh Rộc Thống thôn Ngọc Tỉnh là các đoạn kênh đã qua nhiều năm khai thác và sử dụng chưa được đầu tư sửa chữa. Lòng kênh nông đầy, bờ kênh nhỏ hẹp, mặt cắt kênh nhiều đoạn đã bị co hẹp do đất san lấp sạt xuống, bèo tây cỏ rác mọc kín lòng kênh gây cản trở dòng chảy, không đủ nước cung cấp cho diện tích canh tác mà kênh phụ trách. Các vị trí cống bi đấu nối các đoạn kênh đa phần đã vỡ, sập không đảm bảo lưu thông, điều tiết dòng chảy. Đặc biệt là mùa mưa bão khi xuất hiện mưa lớn, nước tại các khu dân cư đổ ra, kênh dẫn nước không kịp nên gây úng lụt cục bộ phần lớn diện tích canh tác ảnh hưởng đến năng xuất cây trồng, đồng thời gây ô nhiễm môi trường tác động xấu đến đời sống của nhân dân.
1.2. Sự cần thiết phải đầu tư:

Công trình có nhiệm vụ trữ nước phục vụ tưới nông nghiệp và tiêu thoát nước nông nghiệp, bờ kênh thực hiện nhiệm vụ giao thông nội đồng, đường sản xuất cho máy nông nghiệp. 

Với yêu cầu điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường, tránh úng lụt thì việc đầu tư xây dựng công trình là hết sức cần thiết.
2. Các điều kiện để thực hiện đầu tư.
1.1. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên tại khu vực xây dựng.

1.1.1. Vị trí địa lý:
· Công trình thuộc xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.
1.1.2. Khí hậu, thời tiết:

· Xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng thuộc vùng đồng bằng Bắc Bộ, mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa. Thời tiết trong năm chia làm 4 mùa, trong đó mùa xuân và mùa thu là hai mùa chuyển tiếp, mùa hạ và mùa đông có khí hậu trái ngược nhau, mùa đông khô hanh và lạnh, mùa hè nóng ẩm, đặc điểm cụ thể như sau:

+ Nhiệt độ không khí: Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất trên 26,7 0C và thấp nhất 20,7 0C. Nhiệt độ trung bình năm đạt 23,10C. Các giá trị nhiệt độ trung bình, trung bình cao và cao nhất đều tập trung trong tháng 7. 

+ Gió: Theo tài liệu gió tại trạm Hòn Dấu nhiều năm cho thấy tốc độ gió lớn nhất nhiều lần đo được là 40m/s theo hướng Đông Đông Bắc (EN E) năm 1975; hướng Bắc Tây Bắc (NNW) năm 1977; hướng Nam Đông Nam (SSE) năm 1980; hướng Tây Nam, Nam (SW, S) năm 1989. Gió chủ yếu ở tốc độ từ 0,1m/s đến 8,9m/s; gió thịnh hành nhất là hướng Đông chiếm 28,27%; gió hướng Bắc chiếm 14,36%; gió lặng chiếm 5,6%. Từ tháng 10 đến tháng 1 gió thịnh hành hướng Đông và hướng Bắc; tháng 2 đến tháng 5 gió thịnh hành hướng Đông; Tháng 6 đến tháng 8 gió thịnh hành hướng Nam và Đông Nam; Tháng 9 gió có nhiều hướng.

+ Bão: Địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão đổ bộ vào vùng Duyên hải Bắc Bộ, bão thường gây mưa lớn gió mạnh ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, đời sống, hàng năm thường có từ 01 cơn bão đổ bộ, tháng có nhiều bão nhất là tháng 8. Sức gió mạnh nhất trong bão đo được đến cấp 13 vận tốc >133km/h.

+ Mưa: Tổng lượng mưa trung bình năm khu vực 1.697mm. Theo giới hạn tổng lượng mưa tháng 100mm thì mùa mưa ở đây bắt đầu từ tháng 5 ÷ 10, tập trung vào các tháng 6 ÷ 9, cao nhất vào tháng 8. Phân bố mưa trong mùa mưa chiếm ~85% tổng lượng cả năm. Tháng 12 có tổng lượng mưa trung bình nhỏ nhất là 20mm. Tổng lượng mưa mùa mưa chiếm 86,5% lượng mưa năm. Số ngày mưa trung bình năm là 146 ngày. Tháng 8 có số ngày mưa nhiều nhất 17,4 ngày, tháng 12 có số ngày mưa ít nhất là 5,2 ngày.

+ Độ ẩm không khí: Khu vực Hải Phòng nhìn chung có độ ẩm không khí khá cao, độ ẩm tương đối trung bình năm khu vực đạt 85%, các tháng có độ ẩm cao là tháng 3,4 với độ ẩm trung bình từ 90-92%.

+ Nắng: Số giờ nắng trung bình 1.600-1.800giờ/năm.

1.1.3. Thủy văn:

· Khu vực nghiên cứu nằm trong vùng lưu vực của sông Thái Bình, chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn biển mà đặc trưng là chế độ thuỷ triều. Tính chất của thuỷ triều là nhật triều thống nhất với hầu hết số ngày trong tháng. Trong một ngày thuỷ triều cũng thay đổi từng giờ theo chu kỳ với biên độ dao động 1,9 m(3,50 m, mực nước trung bình 2,75m. Kết quả điều tra cho thấy:

+ Hệ thống kênh mương khá phát triển, phân bố đồng đều trong xã. Tuy nhiên vào mùa mưa khi cường độ mưa lớn và tập trung khả năng tiêu úng chậm đã gây ra ngập úng cục bộ cho các vũng thấp, trũng, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

+ N​ước mặt: Phân bố chủ yếu trong các ao đầm, các khu ruộng, chịu ảnh hưởng theo mùa và chế độ điều tiết của hệ thống thuỷ lợi trong vùng.

+ Trữ lượng nước ngầm khá dồi dào, khai thác ở độ sâu 40-120 m. Lượng nước ngầm tại các giếng khoan đạt từ 30-50 m3/ngày đêm. Nguồn nước này nằm chủ yếu trong tầng chứa nước lỗ hổng Pleitôxen, hàm lượng Cl<200mg/l.

1.2. Đặc điểm hiện trạng mặt bằng xây dựng:
· Thoát nước: Toàn bộ nước mặt được thoát ra hệ thống thoát nước chung trong khu vực. 

· Về giao thông: Công trình nằm sâu trong nội đồng nên giao thông rất khó khăn.

1.3. Hạ tầng kỹ thuật:
1.3.1. Giao thông: Giao thông kết nối với khu vực chỉ thông qua tuyến đường nội đồng vì vậy việc vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công công trình rất khó khăn.

1.3.2. Cấp, thoát nước: Tại khu vực thi công công trình có hệ thống mương thoát nước đầy đủ.

1.3.3. Cấp điện: Khu vực thi công công trình hiện tại không có nguồn cung cấp điện.

1.4. Đánh giá các điều kiện để thực hiện đầu tư.
1.4.1. Thuận lợi:

· Mặt bằng khu đất về điều kiện địa hình, địa chất, hiện trạng giao thông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật,... là tương đối thuận lợi cho việc triển khai đầu tư xây dựng công trình.

1.4.2. Khó khăn:

· Công trình nằm sâu trong nội đồng nên việc vận chuyển máy móc, vật liệu là rất khó khăn.

3. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư.

- Sự phù hợp với quy hoạch: Công trình nằm tại vị trí công trình hiện trạng nên hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch của địa phương cũng như Quy hoạch chung của Thành phố.


- Sự phù hợp với kế hoạch đầu tư: Công trình nằm trong danh mục các dự án được bố trí từ kế hoạch đầu tư của huyện Tiên Lãng.
II.  MỤC TIÊU, ĐỊA ĐIỂM, QUY MÔ VÀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ THI CÔNG XÂY DỰNG.
1. Mục tiêu đầu tư.
Điều tiết nước tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh môi trường. Hoàn chỉnh hệ thống thủy lợi nội đồng, hoàn thiện các tiêu chí về nông nghiệp – thủy lợi, đáp ứng yêu cầu về giao thông nội đồng cho nhân dân cũng như các phương tiện cơ giới nông nghiệp.
2. Địa điểm xây dựng.

· Công trình được xây dựng tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng.
3. Quy mô đầu tư.
- Nạo vét khơi thông, sửa chữa, các tuyến kênh thủy lợi nội đồng xã Tân Trào; Hạng mục: Tuyến Kênh Cửa Xót thôn Đa Ngư dài 490m; tuyến kênh Cao Đồng Ngoài thôn Kỳ Sơn dài 230m, tuyến kênh Đồng Mè thôn Kim Sơn dài 428m, tuyến kênh Ngõ Dẫn thôn Kỳ Sơn dài 200m, tuyến kênh Rộc Thống thôn Ngọc Tỉnh dài 160m.

Nhóm, loại và cấp công trình.

· Nhóm dự án: Dự án nhóm C (theo quy định tại Điều 10 Luật Đầu tư công).

· Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
· Cấp công trình: Cấp IV.
4. Giải pháp thiết kế thi công xây dựng.

4.1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
4.2. Quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng.
*/ Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng trong Khảo sát:


- Hệ tọa độ quốc gia VN2000, kinh tuyến trục 145o45’, múi chiếu 3o;

- Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43 – 90 Quy phạm Đo vẽ bản đồ địa hình;
- TCVN 8477-2010: Thành phần, khối lượng khảo sát hình trong giai đoạn lập dự án và thiết kế bản vẽ thi công công trình thuỷ lợi;
- TCVN 8223:2009: Công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về đo địa hình, xác định tim kênh và công trình trên kênh;
*/ Tiêu chuẩn, quy phạm áp dụng trong thiết kế:


- QCVN 04-05:2022/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- TCVN 4118:2012: Công trình thủy lợi – hệ thống tưới tiêu – yêu cầu thiết kế;

- TCVN 8305:2009: Công trình thủy lợi - Kênh đất - Yêu cầu kỹ thuật trong thi công và nghiệm thu;
- TCVN 5574:2018 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép;
- TCVN 4085:2011 - Kết cấu gạch đá  - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu
- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam;
- Các quy trình, quy phạm hiện hành khác.
4.3. Giải pháp thiết kế:

* Nạo vét kết hợp đắp bờ kênh: 

Hình thức, kết cấu: Kênh đất được xây dựng trên hiện trạng tuyến kênh cũ; mặt cắt thiết kế cho tuyến kênh là kênh hình thang, cụ thể như sau:
+ Tuyến 1: Kênh Cửa Xót thôn Đa Ngư:
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    490,0m
- Chiều rộng mặt bờ kênh:             
Bmặt 
=    1,5m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,80

- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,80
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =     0,80
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=     -0,50
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=     3,0m

+ Tuyến 2: Kênh Cao Đồng Ngoài thôn Kỳ Sơn
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    230,0m
- Chiều rộng mặt bờ kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,80

- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =     0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=     +0,30
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=     1,0m

+ Tuyến 3: Kênh Đồng Mè thôn Kim Sơn
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    428,0m
- Chiều rộng mặt bờ kênh:             
Btmặt 
=    1,00m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,70

- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =     0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=     +0,50
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=     1,0m

+ Tuyến 4: Kênh Ngõ Dẫn thôn Kỳ Sơn
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    200,0m
- Chiều rộng mặt bờ kênh:             
Btmặt 
=    2,00m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,80

- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =     0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=     +0,50
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=     2,5m

+ Tuyến 5: Kênh Rộc Thống thôn Ngọc Tỉnh
- Tổng chiều dài tuyến thiết kế:

L
=    160,0m
- Chiều rộng mặt bờ kênh:             
Btmặt 
=    1,50m
- Cao trình đỉnh bờ kênh:               
Zđỉnh
=    +1,90

- Hệ số mái bờ kênh: 


mbờ
=    0,75
- Hệ số mái kênh: 



mkênh  =     0,75
- Cao trình đáy kênh: 


Zđ
=     -0,25
- Chiều rộng đáy kênh:


B
=     1,5m

(Các chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt)
III. NHU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Nhu cầu sử dụng đất.
· Tại vị trí công trình hiện trạng.
2. Phạm vi giải phóng mặt bằng.

· Công trình không phải giải phóng mặt bằng.
3. Phương án giải phóng mặt bằng.
· Công trình không phải giải phóng mặt bằng.

IV. DỰ KIẾN TỔNG MỨC ĐẦU TƯ VÀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ, KHẢ NĂNG CÂN ĐỐI NGUỒN VỐN VÀ VIỆC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN VỐN.
1. Cơ sở lập dự toán tổng mức đầu tư:



- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 11/2021/TT-BXD.

 - Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình;
- Thông tư 14/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ xây dụng về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn mốt ố nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Thông tư số 09/2024/TT-BXD ngày 30/08/2024 của Bộ xây dựng sửa đổi, bổ sung một số định mức ban hành tại Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ xây dựng;

- Nghị định số 175/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Thông tư 01/2025/TT-BXD ngày 22/01/2025 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2021/TT-BXD, Thông tư 11/2021/TT-BXD, Thông tư 13/2023/TT-BXD

- Quyết định số 12/2022/QĐ-UNBD ngày 09/03/2022 của UBND thành phố Hải Phòng ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Căn cứ Quyết định số 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hải Phòng;

- Quyết định 479/QĐ-SXD ngày 1/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn TP Hải Phòng năm 2024;

- Quyết định số 508/QĐ-SXD ngày 4/11/2024 của Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng về việc Công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2024;
· Khối lượng dự toán theo Hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công.

Tổng mức đầu tư: 301.254.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm linh một triệu hai trăm năm mươi tư nghìn đồng chẵn./.)
Trong đó:                                                                            đơn vị: đồng

	Chi phí xây dựng                                  
	:
	229.833.000

	Chi phí quản lý dự án                           
	:
	7.714.000

	Chi phí tư vấn
	:
	61.935.000

	Chi phí khác
	:
	1.772.000


2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố hỗ trợ (Chi sự nghiệp kinh tế).
V. XÁC ĐỊNH SƠ BỘ CHI PHÍ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ CHI PHÍ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH SAU KHI HOÀN THÀNH
· Các chi phí có liên quan trong quá trình thực hiện dự án bao gồm: chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và các chi phí khác (bao gồm cả dự phòng của các chi phí trên). Tất cả các chi phí này được tính toán và thể hiện đầy đủ trong tổng mức đầu tư của dự án.

VI. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành là chi phí cho công tác duy tu, bảo dưỡng. Sau khi công trình hoàn thành sẽ được giao về cho đơn vị quản lý. Đơn vị quản lý chịu trách nhiệm duy tu, bảo dưỡng để đảm bảo tốt chất lượng khai thác công trình. Chi phí duy tu, sửa chữa công trình không nằm trong chi phí đầu tư xây dựng công trình mà sẽ được lấy từ nguồn thu hợp pháp khác.
VII. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ VỀ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, XÃ HỘI; XÁC ĐỊNH SƠ BỘ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Sơ bộ đánh giá tác động đối với giao thông, môi trường, xã hội và các biện pháp giảm thiểu:

1.1. Tác động đến giao thông nội bộ.

· Khi triển khai thực hiện công trình sẽ ảnh hưởng đến người và xe qua lại. Do đó có thể làm tăng nguy cơ mất an toàn.
1.2. Tác động đến môi trường.
1.2.1. Tác động tới chất lượng không khí:

- Trong thi công, những hoạt động như phá dỡ, vận chuyển và sử dụng vật liệu sẽ làm tăng lượng bụi, gây ra tình trạng ô nhiễm không khí. Môi trường xung quanh sẽ bị tác động bởi tình trạng ô nhiễm này. Mặc dù những tác động này sẽ tự mất đi sau khi dừng thi công, nhưng các biện pháp giảm thiểu cần được tiến hành để giảm lượng bụi này.

1.2.2. Tiếng ồn:
· Trong thi công, hoạt động của của các máy thiết bị, xe vận chuyển, là những nguồn chính gây ồn. Cũng như đối với tình trạng ô nhiễm không khí, mặc dù những tác động này chỉ tạm thời, song rất cần thiết phải có những biện pháp giảm thiểu. 

1.2.3. Tác động tới môi trường nước:

· Chất thải từ công trường khi thải trực tiếp xuống các nguồn nước rất dễ gây ô nhiễm nguồn nước.

· Tác động đến nước ngầm: Chiều sâu thi công không lớn nên cơ bản không có ảnh hưởng đáng kể tới nước ngầm khu vực xung quanh.

1.2.4. Tác động đến hệ sinh thái:

· Hệ sinh thái khu vực thi công không có gì đặc biệt, do đó việc thực hiện sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến hệ sinh thái của khu vực.
1.3. Các biện pháp giảm thiểu.
1.3.1. Tác động tới môi trường không khí, ồn:

· Tưới nước khi trời hanh khô hay nắng nóng.
· Duy trì máy móc thiết bị đủ tiêu chuẩn phát thải ồn.

· Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động này trong thi công.

1.3.2. Môi trường nước:

· Nước thải ra cần được thu gom tránh không để đổ tràn làm ô nhiễm nước. Cấm thải chất độc hại ra kênh, mương...

1.3.3. Môi trường xã hội:

· Biện pháp tối ưu là công tác giáo dục, tuyên truyền cho cán bộ, công nhân xây dựng về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

· Khi xây dựng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc làm ảnh hưởng xấu tới các công trình lân cận. Khi có mặt bằng tranh thủ gọn và nhanh chóng lập lại cân bằng sinh thái.

· Có các biển cảnh báo công trường đang thi công để đảm an toàn lao động, an toàn giao thông trong quá trình thi công.

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.


- Hiệu quả kinh tế: Sửa chữa, nạo vét cống và kênh thủy lợi nội đồng phục vụ tưới, tiêu tăng năng suất cây trồng. Đồng thời công trình làm cho việc đi lại của người dân được an toàn, lưu thông hàng hóa được thuận lợi do đó thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân được nâng cao. 

· Hiệu quả xã hội, chính trị: Cơ sở vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao giúp ổn định tư tưởng, chính trị của xã hội.

· Tất cả hiệu quả trên đều là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội một cách toàn diện, góp phần vào sự phát triển của Thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Trào.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Tân Trào.
3. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.
4. Lựa chọn các nhà thầu tư vấn, thi công xây dựng: Lựa chọn theo quy định của Pháp luật về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng.
CHƯƠNG III:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Việc đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy là đáp ứng nhu cầu cần thiết, và mong mỏi của bà con nhân dân địa phương.

Trên đây là Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi nội đồng năm 2025 trên địa bàn xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy do Công ty cổ phần Tư vấn và xây dựng Sao vàng Hải Phòng, kính trình Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy, Ủy ban nhân dân xã Tân Trào và các Phòng, Ban liên quan xem xét, chấp thuận./.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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